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180Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung
Điểm Trung Bình Tích Lũy

 ngày ; Lớp 19542(2); Mã TC: TN19542(2)
Đại học VLVH_liên thông TCCN, ngành , khóa 2019 - 2023

Học kỳ 2 Năm học: 2025-2026

PHÒNG HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM

ĐTKTC BBTC NHHKTên môn họcMã MHBBTBTLSTCTên lớpHọ và tênMã SVSTT

1 19542153 CHÂU MINH QUANG 19542SP2 167 6.51

ELMA230344 Máy điện 3
2020-
2021-
HK01

4.3

IPSP425245 TT điều khiển tự động hóa HTĐ CN 2
2021-
2022-
HK02

0.0

LTRI437445 Kỹ thuật chiếu sáng dân dụng và công 
nghiệp 3

2022-
2023-
HK02

4.1

PELE327245 TT truyền động điện tự động 2
2021-
2022-
HK02

0.0

PREM310744 Thực tập máy điện 1
2020-
2021-
HK02

0.0

PREN427045 TT Năng lượng tái tạo phần điện 2
2023-
2024-
HK01

0.0

PSDE429345 Thiết kế hệ thống điện 2
2021-
2022-
HK02

2.0

2 19542085 NGUYỄN NGỌC SƠN 19542SP2 119 6.77

AELD429445 Truyền động điện nâng cao 2 - 0.0

AMEE142044 Toán ứng dụng cho kỹ sư 4
2019-
2020-
HK02

4.0

ELDR346445 Truyền động điện tự động 4 - 0.0

DANH SÁCH KHÔNG ĐẠT TỐT NGHIỆP



ĐTKTC BBTC NHHKTên môn họcMã MHBBTBTLSTCTên lớpHọ và tênMã SVSTT

2 19542085 NGUYỄN NGỌC SƠN 19542SP2 119 6.77

ELMA230344 Máy điện 3
2020-
2021-
HK01

4.8

ELPS246545 Cung cấp điện 4 - 0.0

IPSC343045 Điều khiển hệ thống điện công nghiệp 4 - 0.0

IPSP425245 TT điều khiển tự động hóa HTĐ CN 2 - 0.0

LTRI437445 Kỹ thuật chiếu sáng dân dụng và công 
nghiệp 3 - 0.0

MICR330363 Kỹ thuật Vi Xử Lý 3 - 0.0

PELE327245 TT truyền động điện tự động 2 - 0.0

PHYS130902 Vật lý 1 3
2019-
2020-
HK01

4.0

PISC414545 Đồ án Điều khiển hệ thống điện công 
nghiệp 1 - 0.0

POEL330262 Điện tử công suất 3
2020-
2021-
HK01

3.5

POEP320262 Thực tập điện tử công suất 2 - 0.0

POSY346645 Hệ thống điện 4 - 0.0

PRDI310263 TT kỹ thuật số 1 - 0.0

PREM310744 Thực tập máy điện 1 - 0.0

PREN427045 TT Năng lượng tái tạo phần điện 2 - 0.0

PRES316845 Đồ án Cung cấp điện 1 - 0.0

PRES316945 Đồ án Truyền động điện tự động 1 - 0.0

PRES327145 TT cung cấp điện 2 - 0.0

PRMI320463 Thực tập vi xử lý 2 - 0.0

PROJ439545 Tiểu luận tốt nghiệp 3 - 0.0

PSDE429345 Thiết kế hệ thống điện 2 - 0.0

RENE346745 Năng lượng tái tạo (phần điện) 4 - 0.0

3 19542098 NGUYỄN THANH TÙNG 19542SP2 170 7.06 IPSC343045 Điều khiển hệ thống điện công nghiệp 4
2021-
2022-
HK01

0.0



ĐTKTC BBTC NHHKTên môn họcMã MHBBTBTLSTCTên lớpHọ và tênMã SVSTT

3 19542098 NGUYỄN THANH TÙNG 19542SP2 170 7.06

PELE327245 TT truyền động điện tự động 2
2021-
2022-
HK02

4.0

PISC414545 Đồ án Điều khiển hệ thống điện công 
nghiệp 1

2021-
2022-
HK02

0.0

PREM310744 Thực tập máy điện 1
2020-
2021-
HK02

0.0

PREN427045 TT Năng lượng tái tạo phần điện 2 - 0.0

PSDE429345 Thiết kế hệ thống điện 2
2021-
2022-
HK02

0.0

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy 
được
Những nguyên lý cơ bản CN Mác-Lênin :     5 TC  (Min)
LLCT120205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2

LLCT130105 Triết học Mác - Lênin 3

LLCT150105 Những nguyên lý cơ bản CN Mác-Lênin 5

LLCT120405 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2


